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Received:  23/8/2025 The selection of folk literary works in preschool education for 

children aged 3-6 plays a crucial role. Appropriate selection not only 

supports child care, nurturing, and education but also preserves 

cultural values and aligns with multicultural education goals. This 

study employed a survey to analyze the current process of selecting 

folk literature in early childhood programs in ethnic minority areas. 

The data were collected through a survey of 500 teachers across 24 

preschools in Northern Vietnam. The findings show that most 

teachers lack a systematic process for selecting folk literary works. 

Therefore, this study proposes a five-step procedure for selecting 

folklore works in the implementation of early childhood education 

programs for children aged 3-6 in preschools located in ethnic 

minority areas of Northern Vietnam. The procedure provides teachers 

with a clear and systematic framework for the selection of literary 

works. It ensures that the works chosen are developmentally 

appropriate for preschool children, aligned with preschool objectives, 

and responsive to the socio-cultural context of the local community. 
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ 3-6 TUỔI Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  23/8/2025 Việc lựa chọn tác phẩm văn học dân gian trong thực hiện chương 

trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi ở trường mầm non có vai trò quan trọng. 

Lựa chọn đúng tác phẩm văn học dân gian sẽ góp phần thực hiện tốt 

mục tiêu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, đồng thời giữ gìn phát 

huy giá trị văn hoá dân tộc và gắn với mục tiêu giáo dục đa văn hoá. 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp điều tra để phân tích thực 

trạng quy trình lựa chọn tác phẩm văn học dân gian trong thực hiện 

chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi ở trường mầm non vùng dân tộc 

thiểu số. Chúng tôi khảo sát ý kiến của 500 giáo viên tại 24 trường 

mầm non khu vực phía Bắc Việt Nam. Kết quả cho thấy, đa số giáo 

viên chưa có quy trình lựa chọn tác phẩm văn học dân gian khi thực 

hiện chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi. Vì vậy, nghiên cứu này đề 

xuất quy trình gồm 5 bước để lựa chọn tác phẩm văn học dân gian 

trong thực hiện chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi ở các trường mầm 

non vùng dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc Việt Nam. Kết quả này 

góp phần giúp giáo viên có quy trình rõ ràng để lựa chọn được những 

tác phẩm phù hợp với sự phát triển của trẻ em, của cơ sở giáo dục 

mầm non và bối cảnh địa phương. 
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1. Giới thiệu 

Việc lựa chọn tác phẩm văn học dân gian (VHDG) phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong giáo 

dục trẻ 3-6 tuổi ở trường mầm non. Lựa chọn tác phẩm VHDG được hiểu là chọn lấy những tác 

phẩm đáp ứng yêu cầu, phù hợp với mục tiêu giáo dục trẻ 3-6 tuổi để sử dụng trong thực hiện 

chương trình giáo dục (CTGD) trẻ em ở trường mầm non nhằm đạt được mục tiêu giáo dục đã đề 

ra. Ở Việt Nam, các tác giả tuy không đề xuất yêu cầu riêng trong việc lựa chọn tác phẩm VHDG 

nhưng đã đưa ra một số yêu cầu lựa chọn tác phẩm văn học nói chung [1], [2]. Trên thế giới, các 

nhà nghiên cứu cũng đề cập đến việc lựa chọn các tác phẩm đa dạng để sử dụng trong giáo dục 

trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh giáo dục đa văn hoá [3], [4]. Các nhà nghiên cứu cũng đã đề 

xuất một số tiêu chí lựa chọn tác phẩm văn học [4]-[15]. Nhìn chung, các nghiên cứu đã quan tâm 

đến vấn đề lựa chọn tác phẩm văn học cho trẻ mầm non và đề xuất một số nguyên tắc trong lựa 

chọn tác phẩm văn học. Các nghiên cứu cũng nêu ra vấn đề về sự cần thiết phải đưa các tác phẩm 

văn học đa văn hoá vào trường mầm non. Mặc dù vậy, hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu chỉ rõ 

quy trình lựa chọn tác phẩm VHDG trong giáo dục trẻ mầm non.  

Mục đích của nghiên cứu này là phân tích thực trạng lựa chọn tác phẩm VHDG trong thực 

hiện CTGD trẻ 3-6 tuổi ở trường mầm non vùng dân tộc thiểu số (DTTS) khu vực phía Bắc Việt 

Nam, từ đó đề xuất quy trình lựa chọn tác phẩm VHDG để thực hiện hiệu quả CTGD mầm non. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nhằm khảo sát thực trạng quy trình lựa chọn tác phẩm VHDG trong thực hiện CTGD trẻ 3-6 

tuổi ở trường mầm non vùng DTTS khu vực phía Bắc Việt Nam và đề xuất quy trình lựa chọn tác 

phẩm, nghiên cứu này sử dụng phương pháp điều tra khảo sát bằng bảng hỏi kết hợp với phương 

pháp phỏng vấn sâu, nghiên cứu sản phẩm hoạt động. Chúng tôi khảo sát 500 giáo viên mầm non 

(GVMN) đang công tác tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn (cũ), Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Giang 

(cũ). Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5 mức độ, khảo sát tập trung các chỉ báo: Mức độ và 

hiệu quả thực hiện quy trình lựa chọn tác phẩm VHDG trong thực hiện CTGD trẻ 3-6 tuổi.   

Khảo sát được thực hiện từ tháng 11/2024 đến tháng 02/2025. Câu hỏi phỏng vấn sâu gồm các 

câu hỏi mở: Thầy/cô đã thực hiện quy trình lựa chọn tác phẩm VHDG như thế nào? Thầy/cô gặp 

khó khăn gì khi thực hiện quy trình lựa chọn tác phẩm VHDG?  

Bảng hỏi được thiết kế trên Google Forms và gửi trực tiếp đến giáo viên (GV) tại các trường 

được khảo sát. Câu trả lời của giáo viên được phân tích, thống kê bằng phần mềm SPSS 20.0 và 

các biểu đồ được vẽ bằng Excel.  

Điểm trung bình (ĐTB) của thang đo được tính bằng phần mền SPSS 20.0 với công thức: 

                                𝑋 ̅̅̅̅  = 
∑ (𝑓𝑖 𝑥 𝑖)5

𝑖=1 

𝑁
                       (1)                                                 

Trong đó: 

fi: tần suất ở mức i 

i: giá trị số của từng mức (1-5) 

N=∑ 𝑓i: tổng số người tham gia 

Kết quả ĐTB:  

- Trên 1 - 1,8: Kém/ Không tác động  

- Trên 1,8 - 2,6: Yếu/ Ít tác động 

- Trên 2,6 - 3,4: Trung bình/ Tác động 

- Trên 3,4 - 4,2: Khá/ Tác động nhiều  

- Trên 4,2 - 5,0: Tốt/ Tác động rất nhiều 

Độ lệch chuẩn (ĐLC) của mẫu được tính bằng phần mềm SPSS 20.0 với công thức: 

                                                               S = √
∑ (𝑋𝑖 −𝑋)

2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
                            (2)                                     

 

Trong đó: 
 

𝑋𝑖 : giá trị của từng quan sát 
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𝑋: điểm trung bình 

n: số lượng người 

n-1: mẫu số hiệu chỉnh 

Kết quả độ lệch chuẩn < 1: Dữ liệu rất tập trung, ít phân tán, độ tin cậy cao. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Thực trạng quy trình lựa chọn tác phẩm văn học dân gian trong thực hiện chương trình 

giáo dục trẻ 3-6 tuổi ở các trường mầm non vùng dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc Việt Nam 

3.1.1. Mức độ thực hiện quy trình 

Dựa trên kết quả khảo sát từ 500 GVMN tại 24 trường mầm non vùng DTTS khu vực phía 

Bắc Việt Nam, chúng tôi đã tổng hợp và phân tích mức độ thực hiện các bước trong quy trình lựa 

chọn tác phẩm VHDG. Kết quả được thể hiện trong Bảng 1. 

Bảng 1. Mức độ thực hiện quy trình lựa chọn tác phẩm VHDG trong thực hiện CTGD trẻ 3-6 tuổi  

ở các trường mầm non vùng DTTS khu vực phía Bắc Việt Nam 

Tên bước 
Chưa  

bao giờ 

Hiếm 

khi 

Bình 

thường 

Thường 

xuyên 

Rất thường 

xuyên 
ĐTB ĐLC 

Thứ 

bậc 

Bước 1. Xây dựng tiêu chí lựa chọn 
13  

(2,6%) 

15  

(3,0%) 

153  

(30,6%) 

217  

(43,4%) 

102  

(20,4%) 
3,76 0,899 2 

Bước 2. Rà soát chương trình và tài liệu 
12  

(2,4%) 

17  

(3,4%) 

191  

(38,2%) 

218  

(43,6%) 

62  

(12,4%) 
3,60 0,837 3 

Bước 3. Lựa chọn và sàng lọc theo tiêu chí 
09  

(1,8%) 

30  

(6,0%) 

138  

(27,6%) 

203  

(40,6%) 

120  

(24,0%) 
3,79 0,936 1 

Bước 4. Hệ thống hoá các tác phẩm 
14  

(2,8%) 

31  

(6,2%) 

185  

(37,0%) 

197  

(39,4%) 

73  

(14,6%) 
3,57 0,912 4 

Bước 5. Trưng cầu ý kiến về danh mục 
16  

(3,2%) 

33  

(6,6%) 

216  

(43,2%) 

167  

(33,4%) 

68  

(13,6%) 
3,48 0,920 5 

Dữ liệu thu thập được tại Bảng 1 cho thấy quy trình lựa chọn tác phẩm VHDG được thực hiện 

ở mức khá tốt ở các trường mầm non vùng DTTS. Điểm trung bình thực hiện của các bước dao 

động từ 3,48 đến 3,79 cho thấy sự chủ động của GV trong việc triển khai các hoạt động lựa chọn 

tác phẩm VHDG phù hợp. Đáng chú ý, bước có ĐTB cao nhất là bước 3 (Lựa chọn và sàng lọc 

theo tiêu chí) với ĐTB = 3,79, ĐLC = 0,936. Đây là bước có mức độ thực hiện cao nhất trong 

toàn bộ quy trình, phản ánh vai trò then chốt của việc lựa chọn tác phẩm phù hợp với đặc điểm 

phát triển của trẻ và yêu cầu của chương trình GDMN. Kết quả này cũng cho thấy mặc dù có 

những GV chưa thực hiện đầy đủ các bước nhưng bước 3 là bước gắn với thực tiễn giáo dục nên 

GV đã thực hiện thường xuyên. Trong khi đó, bước có mức thực hiện thấp nhất là bước 5 (Trưng 

cầu ý kiến) với ĐTB = 3,48, ĐLC = 0,920. Điều này cho thấy, nhiều GV vẫn còn gặp khó khăn 

hoặc chưa thường xuyên tham khảo ý kiến từ đồng nghiệp hoặc chuyên gia khi lựa chọn tác 

phẩm VHDG. Việc thiếu phản biện từ đồng nghiệp, phụ huynh, hoặc chuyên gia có thể làm hạn 

chế chất lượng và tính phù hợp của tác phẩm được lựa chọn. 

Nguyên nhân của việc thực hiện bước 4, bước 5 chưa đồng đều xuất phát từ thực tế các trường 

mầm non vùng DTTS thường gặp khó khăn trong tiếp cận tài liệu, thiếu thiết bị dạy học. Vì vậy, 

việc rà soát và hệ thống hóa tài liệu (bước 2, bước 3, bước 4) có thể bị hạn chế nếu thiếu hướng 

dẫn hoặc không có học liệu mẫu. Kết quả cũng cho thấy, việc xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn 

(bước 1) hiện đang được thực hiện ở mức khá cao (ĐTB = 3,76), nhưng cần chuẩn hóa ở cấp hệ 

thống để đảm bảo tính nhất quán và dễ áp dụng rộng rãi. Khi các tiêu chí rõ ràng, các bước sàng 

lọc và hệ thống hóa (bước 3, bước 4) sẽ được thực hiện thuận lợi và hiệu quả hơn. 

Kết quả phỏng vấn sâu và nghiên cứu sản phẩm hoạt động cho thấy, khi thực hiện CTGD trẻ 3-6 

tuổi, GV thường lựa chọn tác phẩm VHDG theo kinh nghiệm của cá nhân và đồng nghiệp. GV 

chưa cập nhật thường xuyên và chưa có sự điều chỉnh phù hợp với đối tượng trẻ em người DTTS. 
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GV cũng gặp rất nhiều khó khăn trong tiếp cận các tuyển tập VHDG và không có đủ thời gian, 

thiếu tư liệu, quy trình để lập danh mục tác phẩm VHDG sử dụng trong các hoạt động. 

Từ thực trạng này có thể thấy, cần có quy trình lựa chọn tác phẩm VHDG để GVMN, nhà 

trường thực hiện lập danh mục tác phẩm phù hợp bối cảnh thực tiễn, phục vụ mục tiêu phát triển 

toàn diện cho trẻ. 

3.1.2. Hiệu quả thực hiện quy trình 

Để khảo sát GV về hiệu quả thực hiện quy trình lựa chọn tác phẩm VHDG trong thực hiện 

CTGD trẻ 3-6 tuổi ở trường mầm non, chúng tôi sử dụng câu hỏi: “Nếu thầy/cô đã thực hiện 

những bước nào trong quy trình lựa chọn tác phẩm văn học dân gian ở trường mầm non, thầy/cô 

vui lòng đánh giá hiệu quả thực hiện bước đó”. Nếu bước nào GV chưa bao giờ thực hiện thì sẽ 

không đánh giá bước đó. Kết quả khảo sát được thể hiện trong Hình 1. 

 

Hình 1. Hiệu quả thực hiện quy trình lựa chọn tác phẩm VHDG trong thực hiện CTGD trẻ 3-6 tuổi  

ở các trường mầm non vùng DTTS khu vực phía Bắc Việt Nam   

Qua Hình 1 cho thấy, hiệu quả thực hiện quy trình lựa chọn tác phẩm VHDG có sự khác biệt 

rõ rệt giữa các bước. Hiệu quả thực hiện bước 1 - Xây dựng tiêu chí lựa chọn được đánh giá như 

sau: có 14 GV đánh giá rất không hiệu quả (2,8%), 15 GV đánh giá không hiệu quả (3,1%), 177 

GV đánh giá bình thường (35,9%), 236 GV đánh giá hiệu quả (47,9%), 51 GV đánh giá rất hiệu 

quả (10,4%) (n = 493). Hiệu quả thực hiện bước 2 - Rà soát chương trình và tài liệu được đánh 

giá như sau: 7 GV đánh giá rất không hiệu quả (1,5%), 15 GV đánh giá không hiệu quả (3,1%), 

154 GV đánh giá bình thường (31,8%), 246 GV đánh giá hiệu quả (50,8%), 62 GV đánh giá rất 

hiệu quả (12,8%) (n = 484). Hiệu quả thực hiện bước 3 - Lựa chọn và sàng lọc theo tiêu chí được 

đánh giá như sau: 04 GV đánh giá rất không hiệu quả là (0,8%), 17 GV đánh giá không hiệu quả 

(3,5%), 162 GV đánh giá bình thường (33,1%), 184 GV đánh giá hiệu quả (37,6%) và 122 GV 

đánh giá rất hiệu quả (25,0%) (n = 489). Bước 3 là bước có hiệu quả cao nhất, phản ánh sự đầu tư 

nghiêm túc của GV vào khâu lựa chọn tác phẩm VHDG, cho thấy tầm quan trọng của bước này 

trong toàn bộ quy trình. Đây cũng là kết quả phù hợp với thực tế vì nhiều GV không thực hiện 

toàn bộ các bước trong quy trình nhưng đã có ý thức lựa chọn và sàng lọc tác phẩm trước khi sử 

dụng. Hiệu quả thực hiện bước 4 - Hệ thống hoá các tác phẩm được đánh giá như sau: 11 GV 

đánh giá rất không hiệu quả là (2,3%), 27 GV đánh giá không hiệu quả (5,7%), 154 GV đánh giá 

bình thường (32,4%), 184 GV đánh giá hiệu quả (38,7%) và 99 GV đánh giá rất hiệu quả 

(20,9%) (n = 475). Mức độ hiệu quả ở bước này ở mức trung bình khá, tuy nhiên thực tế cho 

thấy, đa số các trường mầm non không có danh mục tác phẩm VHDG để sử dụng trong các hoạt 
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động giáo dục. Các GV chỉ lựa chọn tác phẩm dựa trên kinh nghiệm cá nhân và các tác phẩm sử 

dụng không có nguồn cụ thể. Điều này cho thấy việc lập danh mục tác phẩm văn học dân gian để 

sử dụng là rất cần thiết. Bước 5 - Trưng cầu ý kiến về danh mục được đánh giá như sau: 13 GV 

đánh giá rất không hiệu quả (2,7%), 33 GV đánh giá không hiệu quả (6,8%), 210 GV đánh giá 

bình thường (43,5%), 169 GV đánh giá hiệu quả (35,0%) và 58 GV đánh giá rất hiệu quả 

(12,0%) (n = 483). Đây là bước có hiệu quả thấp nhất trong quy trình, thể hiện GV còn hạn chế 

trong việc trưng cầu ý kiến về những tác phẩm đã lựa chọn sử dụng. 

Điểm trung bình hiệu quả các bước dao động từ 3,47 đến 3,82, trong đó cao nhất là bước 3 (Lựa 

chọn và sàng lọc tác phẩm). Bước này cũng có tỉ lệ “Rất hiệu quả” cao nhất (25,0%) và “Hiệu quả” 

đạt 37,6%. Ngược lại, bước có hiệu quả thấp nhất là bước 5 (Trưng cầu ý kiến) với ĐTB = 3,47, 

đồng thời có tới 2,7% GV đánh giá “Rất không hiệu quả” và 6,8% GV đánh giá “Không hiệu quả”.  

Như vậy, hiệu quả thực hiện quy trình được đánh giá từ mức trung bình khá đến tốt ở đa số 

các bước. Tuy nhiên, các bước liên quan đến phối hợp, trưng cầu ý kiến và hệ thống hóa vẫn còn 

chưa đạt hiệu quả cao như mong muốn. Để cải thiện hiệu quả, cần có chiến lược nâng cao năng 

lực chuyên môn và chuẩn hóa quy trình lựa chọn phù hợp với đặc thù địa phương. Việc đánh giá 

hiệu quả từng bước không chỉ giúp nhận diện điểm mạnh mà còn chỉ ra những mắt xích yếu trong 

thực tiễn cần được chú trọng. Hiệu quả cao ở bước 3 cho thấy GV có năng lực đánh giá và chọn 

lọc nội dung, nhưng nếu thiếu sự góp ý phản biện (bước 5), chất lượng tác phẩm vẫn có nguy cơ 

mang tính chủ quan. Tương tự, hệ thống hóa (bước 4) sẽ khó hiệu quả nếu thiếu tiêu chí rõ ràng 

(bước 1). Do đó, để GV có thể lựa chọn được những tác phẩm VHDG phù hợp, bản thân GV và 

nhà trường cần có quy trình lựa chọn tác phẩm rõ ràng và phù hợp. 

3.2. Đề xuất quy trình lựa chọn tác phẩm văn học dân gian trong thực hiện chương trình giáo 

dục trẻ 3-6 tuổi ở các trường mầm non vùng dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc Việt Nam 

3.2.1. Mục tiêu 

Quy trình lựa chọn tác phẩm VHDG được đề xuất sẽ tạo cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc 

để GV lựa chọn tác phẩm VHDG đáp ứng yêu cầu, đạt được mục tiêu CTGD. Quy trình được cấu 

trúc chặt chẽ qua các bước sẽ đảm bảo rằng việc lựa chọn tác phẩm không còn mang tính chủ 

quan, dựa trên kinh nghiệm mà được định hướng bởi các tiêu chuẩn rõ ràng, dựa trên đặc điểm 

của trẻ mầm non và bối cảnh thực tiễn. 

Quy trình lựa chọn tác phẩm VHDG góp phần phát huy tối đa chức năng giáo dục của VHDG 

trong việc hình thành nhân cách, phát triển thể chất, ngôn ngữ, tư duy và cảm xúc thẩm mỹ cho 

trẻ. Việc lựa chọn các tác phẩm đáp ứng yêu cầu, phù hợp với mục tiêu sẽ giúp trẻ tiếp cận kho 

tàng văn hóa dân tộc một cách tự nhiên và hiệu quả, đồng thời góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn 

học, tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc ngay từ khi còn nhỏ. Quy trình này còn giúp thúc đẩy 

tích hợp VHDG vào các lĩnh vực giáo dục như phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm 

- xã hội, thẩm mỹ. Đây chính là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu GDMN đã được xác định 

trong CTGD mầm non quốc gia. 

Quy trình lựa chọn tác phẩm VHDG được đề xuất giúp tạo ra sự đồng thuận và thống nhất trong 

đội ngũ GV về việc sử dụng VHDG trong giáo dục trẻ. Khi có một quy trình rõ ràng, GV không chỉ 

dễ dàng triển khai mà còn có thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần hình thành văn hóa trao đổi 

chuyên môn trong nhà trường. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, đánh giá và 

cải tiến hoạt động giáo dục tại các cơ sở GDMN. 

3.2.2. Cách thức thực hiện 

Để quy trình lựa chọn tác phẩm VHDG được triển khai hiệu quả trong thực tiễn GDMN vùng 

DTTS khu vực miền núi phía Bắc cần tiến hành theo một lộ trình cụ thể, có sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các cấp quản lý giáo dục, cán bộ chuyên môn, GVMN và các bên liên quan. Việc thực hiện 

quy trình cần đảm bảo tuần tự các bước từ chỉ đạo chuyên môn đến tổ chức thực hiện và đánh giá 

kết quả. Các bước của quy trình có thể được sơ đồ hoá qua Hình 2.  
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Hình 2. Sơ đồ quy trình lựa chọn tác phẩm VHDG trong thực hiện CTGD trẻ 3-6 tuổi 
ở các trường mầm non vùng DTTS khu vực phía Bắc Việt Nam 

Các bước cụ thể trong quy trình như sau: 

Bước 1: Xây dựng tiêu chí lựa chọn 

* Cơ sở xây dựng tiêu chí lựa chọn: 

Việc xây dựng tiêu chí lựa chọn tác phẩm VHDG trong giáo dục trẻ 3-6 tuổi ở trường mầm 

non cần dựa vào các văn bản chính thống: Chương trình giáo dục mầm non - Văn bản hợp nhất 

số 01/VBHN-Bộ GD&ĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo [16]; Luật 

Giáo dục số 43/2019/QH14 của Quốc hội [17]; Thông tư Ban hành Điều lệ Trường mầm non số 

52/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo [18]; Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát 

triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 số 1705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ [19] v.v. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, GV cần căn cứ vào nhiệm vụ năm học, điều 

kiện thực tiễn tại cơ sở GDMN, bối cảnh địa phương và sự phát triển của trẻ em. 

Các tiêu chí lựa chọn tác phẩm VHDG dựa trên yêu cầu về lựa chọn tác phẩm văn học nói chung 

và các tiêu chí lựa chọn tác phẩm VHDG mà các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đề xuất. 

* Các tiêu chí lựa chọn: 

Các tiêu chí có thể tham khảo để lựa chọn tác phẩm được thể hiện trong Bảng 2. 

Bảng 2. Tiêu chí lựa chọn tác phẩm VHDG trong thực hiện CTGD trẻ 3-6 tuổi tại cơ sở GDMN 

Tiêu chí lựa chọn tác phẩm VHDG  

trong thực hiện CTGD trẻ 3-6 tuổi tại cơ sở GDMN 
Tham khảo 

Nội dung 

tác phẩm 

Tác phẩm sát với chủ đề giáo dục và mục tiêu chương trình GDMN [1], [11], [12], [14] 

Gần gũi, quen thuộc với trẻ [1], [9] 

Phù hợp đặc điểm tâm sinh lý độ tuổi của trẻ [1], [11] 

Tác phẩm đảm bảo tính khoa học, có ý nghĩa giáo dục và giàu giá trị nhân văn [6], [7], [10], [13] 

Nghệ 

thuật  

tác  

phẩm 

Ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, giàu hình ảnh [9], [10], [14] 

Thơ có nhịp điệu, vần vè giúp trẻ dễ tiếp thu, dễ thuộc, dễ nhớ [20], [21] 

Cốt truyện rõ ràng, có yếu tố lặp lại giúp trẻ dễ nhớ và dễ thực hành kỹ 

năng kể chuyện 
[2], [11] 

Hình tượng nghệ thuật có tính thẩm mỹ cao [7], [9] 

Điều 

kiện 

Nguồn tìm kiếm tác phẩm thuận lợi và dễ dàng  [22] 

Điều kiện tài chính của GV cho phép GV lựa chọn tác phẩm phù hợp (với 

những tác phẩm không có sẵn trong nguồn học liệu của GV và nhà trường) 
[23] 

Ngôn ngữ của tác phẩm là ngôn ngữ tiếng Việt, nếu là tác phẩm VHDG 

của DTTS thì có song ngữ phù hợp với mục tiêu tăng cường tiếng Việt trên 

cơ sở ngôn ngữ mẹ đẻ (đối với trẻ em DTTS) 

[3], [4], [8],  

[24]-[28] 

Bước 2: Rà soát chương trình, các tài liệu hướng dẫn, các tuyển tập VHDG 

* Chương trình Giáo dục mầm non 

Bước 1: Xây 
dựng tiêu chí 

lựa chọn 

Bước 2: Rà soát 
chương trình, các 

tài liệu hướng 
dẫn, các tuyển tập 

VHDG 

Bước 3: Lựa 
chọn các tác 

phẩm, sàng lọc 
tác phẩm 

Bước 4: Hệ thống 
hoá các tác phẩm 

theo các tiêu chí đã 
xác định 

Bước 5: Trưng 
cầu ý kiến về danh 
mục tác phẩm lựa 
chọn và hoàn thiện 
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Những nội dung trong Chương trình Giáo dục mầm non có liên quan đến việc lựa chọn tác 

phẩm VHDG trong thực hiện CTGD trẻ 3-6 tuổi ở trường mầm non bao gồm: mục tiêu GDMN; 

yêu cầu về nội dung GDMN; yêu cầu về phương pháp GDMN (đối với trẻ mẫu giáo); yêu cầu về 
đánh giá sự phát triển của trẻ; mục tiêu giáo dục mẫu giáo; nội dung giáo dục mẫu giáo và nội 

dung giáo dục theo độ tuổi; kết quả mong đợi; các hoạt động giáo dục, hình thức tổ chức các hoạt 
động giáo dục và phương pháp giáo dục; tổ chức môi trường cho trẻ hoạt động; đánh giá sự phát 

triển của trẻ mẫu giáo; hướng dẫn thực hiện chương trình… 
* Các tài liệu hướng dẫn 

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình GDMN mẫu giáo bé (3-4 tuổi)  
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình GDMN mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) 

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình GDMN mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) 
* Các tuyển tập văn bản tác phẩm VHDG 

- Bộ Tổng tập văn học dân gian người Việt do Viện Khoa học xã hội Việt Nam giữ bản quyền, 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian tổ chức 

biên soạn. Các tập khảo sát gồm: Tập 1, 2: Tục ngữ [29]; Tập 3: Câu đố [30]; Tập 4 và Tập 5: 
Truyền thuyết dân gian người Việt [31], [32]; Tập 6: Truyện cổ tích thần kỳ [33] và Tập 7: 

Truyện cổ tích loài vật, truyện cổ tích sinh hoạt [34]; Tập 10: Truyện ngụ ngôn [35]; Tập 13: Vè 
sinh hoạt [36]; Tập 15: Ca dao [37]. 

- Bộ Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam do Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc 

gia - Viện Văn học tổ chức biên soạn: Tập 1: Thần thoại - Truyền thuyết [38]; Tập 2: Quyển 1, 
Truyện cổ tích [39]; Tập 2: Quyển 2, Truyện cổ tích [40]; Tập 3, Truyện cười - Truyện Trạng 

cười - Truyện ngụ ngôn [41]; Tập 4. Quyển 1, Tục ngữ - Ca dao [42]; Tập 4: Quyển 2, Dân ca 
[43]; Tập 6: Quyển 2, Tục ngữ - Ca dao [44]. 

- Bộ Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam do Viện Nghiên cứu Văn hoá 
phối hợp với Nhà xuất bản Khoa học xã hội tổ chức biên soạn và xuất bản trong từ năm 2007 đến 

năm 2010: Tập 1: Tục ngữ [45]; Tập 2: Tục ngữ và câu đố [46]; Tập 16: Truyện cổ tích và truyền 
thuyết [47]; Tập 18: Dân ca [48]; Tập 20: Truyện cười và truyện ngụ ngôn [49].  

* Các tuyển tập văn bản tác phẩm văn học cho trẻ mầm non 
- Thuý Quỳnh - Phương thảo (Tuyển chọn) (2014), Tuyển tập thơ ca, truyện kể, câu đố cho trẻ 

mầm non theo chủ đề, NXB Giáo dục Việt Nam [50]. 
- Viện chiến lược và Chương trình giáo dục - Trung tâm nghiên cứu chiến lược và phát triển 

chương trình giáo dục Việt Nam (2008), Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo 
chủ đề (trẻ 3-4 tuổi), NXB Giáo dục Việt Nam [51]. 

- Lê Thu Hương (2018), Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề (trẻ 
4-5 tuổi), NXB Giáo dục Việt Nam [52]. 

- Lê Thu Hương (2018), Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề (trẻ 

5-6 tuổi), NXB Giáo dục Việt Nam [53]. 
- Trần Thị Ngân, Phạm Hồng Thuý, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (Sưu tầm, biên soạn) (2010), 

Truyện, thơ, câu đố dành cho trẻ mầm non, NXB Văn học [54]. 
Và một số tuyển tập khác (nếu có) 

Bước 3: Lựa chọn các tác phẩm, sàng lọc tác phẩm theo các tiêu chí đã xây dựng 
GV đọc và phân tích từng tác phẩm để đánh giá mức độ phù hợp. Kiểm tra và đánh dấu các 

tác phẩm phù hợp với các tiêu chí lựa chọn đã đề ra ở Bước 1. Tạo bảng danh mục dự kiến và 
nhập tên tác phẩm đáp ứng yêu cầu. Hình thức trình bày danh mục được thể hiện trong Bảng 3. 

Bảng 3. Danh mục tác phẩm dự kiến đạt yêu cầu lựa chọn 

Chủ đề Thể loại Tên tác phẩm Nguồn Độ tuổi 

Chủ đề bản thân 
Ca dao - đồng dao 

Thằng bờm [50, tr.11] 3-6 

Chú cuội [50, tr.12] 3-6 

Nhớ ơn [50, tr.12] 3-6 

Tục ngữ Ăn táo phải rào cây táo [29, tr.15] 3-6 
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Bước 4: Hệ thống hoá các tác phẩm theo các tiêu chí đã xác định 

Trong bước này, GV cần rà soát lại các tác phẩm đã được lựa chọn, sau đó tiếp tục sàng lọc và 

hệ thống hoá thành bảng danh mục hoàn chỉnh. GV có thể ứng dụng công nghệ số để số hoá danh 

mục bằng các đường liên kết. Nhờ vậy, danh mục sẽ được lưu giữ một cách khoa học, GVMN dễ 

dàng tiếp cận, chia sẻ và có thể sử dụng trong thời gian lâu dài. 

Bước 5: Trưng cầu ý kiến về danh mục tác phẩm lựa chọn và hoàn thiện 

GV trưng cầu ý kiến về danh mục đã thống kê bằng việc hỏi ý kiến các chuyên gia, cán bộ 

quản lí, đồng nghiệp, phụ huynh, cộng đồng và hoàn thiện danh mục tác phẩm. Trong quá trình 

sử dụng, GV căn cứ tình hình thực tiễn để điều chỉnh các tiêu chí lựa chọn và tiếp tục áp dụng 

các bước trong quy trình ở các năm học tiếp theo. 

3.2.3. Điều kiện thực hiện quy trình 

Để quy trình lựa chọn tác phẩm VHDG trong thực hiện CTGD trẻ 3-6 tuổi ở trường mầm non đạt 

được hiệu quả thiết thực và có tính bền vững trong thực tiễn, cần đảm bảo các điều kiện cơ bản sau: 

- Đội ngũ GV: GVMN cần có hiểu biết về VHDG, nắm vững đặc điểm tâm lý lứa tuổi của trẻ, 

có kỹ năng vận dụng các phương pháp giáo dục phù hợp. Việc GV thường xuyên được bồi dưỡng 

chuyên môn, tiếp cận quy trình mẫu và có cơ hội thực hành là nền tảng để GV triển khai hiệu quả 

quy trình lựa chọn tác phẩm. GV mầm non cần xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo an toàn, 

thân thiện, tôn trọng giá trị văn hóa dân tộc, văn hoá địa phương, khuyến khích trẻ tự tin, sáng tạo 

khi tham gia hoạt động. 

- Nhà trường: Nhà trường cần cung cấp các nguồn tư liệu như chương trình GDMN, các tuyển 

tập truyện tác phẩm văn học dân gian, tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình, học liệu minh 

họa... cho GVMN. Nhà trường cũng cần đảm bảo điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục có sử 

dụng VHDG như máy chiếu, tranh ảnh, góc thư viện, bảng tương tác… để hỗ trợ tích cực cho GV 

sử dụng tác phẩm VHDG. Việc tổ chức hội thảo chuyên môn theo nghiên cứu bài học, sinh hoạt 

chuyên môn theo cụm trường định kỳ sẽ giúp lan tỏa hiệu quả thực tiễn đến GV. 

- Các cấp quản lý giáo dục: Các cấp quản lí cần có định hướng giúp GV mạnh dạn lựa chọn 

tác phẩm phù hợp bối cảnh địa phương và sự phát triển của trẻ em, khuyến khích các cơ sở 

GDMN áp dụng quy trình mẫu; đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ để ghi 

nhận và điều chỉnh kịp thời khó khăn trong triển khai.  

4. Kết luận 

Bài báo đã phân tích thực trạng thực hiện quy trình lựa chọn tác phẩm VHDG trong thực hiện 

CTGD trẻ 3-6 tuổi ở các trường mầm non vùng DTTS khu vực phía Bắc Việt Nam. Kết quả khảo 

sát cho thấy: GV chưa có quy trình chuẩn trong lựa chọn tác phẩm; việc lựa chọn còn chủ yếu 

dựa trên kinh nghiệm; các tác phẩm được lựa chọn chưa phong phú, ít gắn với bối cảnh thực tiễn 

tại địa phương. Bài viết đã đề xuất quy trình 5 bước lựa chọn tác phẩm VHDG với những chỉ dẫn 

cụ thể giúp GV có căn cứ để lựa chọn tác phẩm VHDG trong thực hiện CTGD trẻ 3-6 tuổi ở 

trường mầm non. Đây là điểm mới của nghiên cứu này so với các nghiên cứu đề cập đến vấn đề 

lựa chọn và sử dụng tác phẩm văn học cho trẻ mầm non ở Việt Nam [1], [2], [21], [55]-[57] v.v. 

Các nghiên cứu nước ngoài tuy đã đề cập đến các tiêu chí lựa chọn tác phẩm nhưng chưa đề xuất 

các bước giúp GV lựa chọn tác phẩm phù hợp với từng địa phương [15], [58], [59]. Quy trình mà 

nghiên cứu này đề xuất cũng có thể được tham khảo để áp dụng cho các trường mầm non ở các 

địa phương có bối cảnh văn hoá đặc thù và đối tượng trẻ em khác. Nghiên cứu này vẫn tồn tại 

những hạn chế nhất định như chưa triển khai bước thử nghiệm hoặc đánh giá tính khả thi thực tế 

của quy trình, mức độ kiểm chứng còn có hạn chế nhất định. Tuy nhiên, quy trình được đề xuất 

sẽ là tài liệu tham khảo giúp các trường mầm non, GVMN lựa chọn tác phẩm VHDG và sử dụng 

hiệu quả hơn. Đây là cơ sở giúp GVMN thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

trẻ em ở trường mầm non, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc Việt Nam thống 

nhất và đa dạng, gắn với mục tiêu giáo dục đa văn hoá hiện nay. 
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